UNIT 1 ( CONT)
LESSON 3
	
	Words
	
	Meaning

	1
	center
	(n)
	Trung tâm

	2
	city
	(v)
	Thành phố

	3
	east
	(n)
	Phía đông

	4
	north
	(n)
	Phía bắc

	5
	south
	(n)
	Phía nam

	6
	town
	(n)
	Thị trấn, thị xã

	7
	village
	(n)
	Ngôi làng

	8
	west
	(n)
	Phía tây




